QUY TRÌNH ỦY THÁC TƯ PHÁP, TỐNG ĐẠT GIẤY TỜ TRONG 
GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM

Thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, có hiệu quả[footnoteRef:1], cho đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 180 quốc gia trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc và có quan hệ thương mại với gần 230quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tham gia và là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế quan trọng. Sự phát triển, mở rộng quan hệ ngoại giao, thương mại sâu rộng đã kéo theo sự phát triển mạnh mẽ, phong phú đa dạng các quan hệ dân sự, thương mại cả về nội dung và hình thức. [1:  Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế.] 

Việc hội nhập quốc tế sâu rộng hơn bên cạnh các tác động tích cực cũng làm phát sinh tác động tiêu cực mà hệ quả tất yếu là các vụ việc tranh chấp về dân sự, thương mại, hành chính có yếu tố nước ngoài phát sinh ngày càng nhiều. Để giải quyết được các vụ việc này, cần có sự hỗ trợ, hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp giữa các nước có liên quan, trong đó có các công việc như tống đạt giấy tờ, thu thập chứng cứ…
Các yêu cầu ủy thác tư pháp (UTTP) giữa Việt Nam và nước ngoài được thực hiện trước tiên trên cơ sở các điều ước quốc tế mà hai bên là thành viên. Trường hợp không có điều ước quốc tế thì các yêu cầu UTTP được thực hiện trên cơ sở có đi có lại và phụ thuộc vào sự thiện chí hợp tác của phía nước ngoài đối với Việt Nam. Từ trước ngày 01/10/2016 cơ sở điều ước quốc tế cho việc thực hiện UTTP trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và các nước là 17 Hiệp định/Thỏa thuận tương trợ tư pháp song phương[footnoteRef:2] (Hiệp định song phương). Tuy nhiên, từ sau tháng 10/2016 Việt Nam chính thức là thành viên Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước Tống đạt). Việc gia nhập Công ước Tống đạt với hơn 70 quốc gia thành viên đã tạo ra được cơ sở pháp lý quốc tế đầy đủ hơn để đáp ứng nhu cầu về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về dân sự, hỗ trợ tích cực cho hoạt động xét xử của các cơ quan tố tụng trong và ngoài nước. [2:  Tiệp Khắc (Séc và Xlovakia kế thừa), Cuba, Hunggari, Bungari, Ba Lan, Lào, Liên bang Nga, Trung Hoa, Pháp, Ucraina, Mông Cổ, Bê-la- rút, Triều Tiên, An-giê- ri,Ca-dắc- xtan, Campuchia, Đài Loan] 

Trên cơ sở các Hiệp định song phương, Công ước Tống đạt, Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ủy thác tư pháp, đống đạt giấy tờ trong giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài của Việt Nam được thực hiện theo các quy trình UTTP theo các Hiệp định song phương, UTTP theo Công ước Tống đạt và UTTP không có điều ước quốc tế.
I. UTTP theo Hiệp định song phương
1. Về phạm vi UTTP
Theo các Hiệp định song phương, phạm vi UTTP giữa Việt Nam và các nước ký Hiệp định song phương với Việt Nam về cơ bản sẽ bao gồm tống đạt giấy tờ; thu thập, cung cấp chứng cứ và các yêu cầu UTTP khác. 
2. Về quy trình UTTP
Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Tương trợ tư pháp năm 2007, “Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tương trợ tư pháp về dân sự phải lập hồ sơ ủy thác theo quy định tại Điều 11 của Luật này và gửi cho Bộ Tư pháp”. Như vậy, Bộ Tư pháp sẽ là cơ quan tiếp nhận, chuyển giao các yêu cầu UTTP về dân sự của các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam ra nước ngoài. 
Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam đã được quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự (Thông tư liên tịch số 12) bao gồm: Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật. Do đó, trường hợp Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện đang trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, thi hành án dân sự có phát sinh ủy thác tư pháp ra nước ngoài thì lập hồ sơ theo quy định, gửi tới Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh để thực hiện theo thủ tục chung.
Theo đó hồ sơ UTTP sẽ được xỷ lý theo quy trình như sau: Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam lập hồ sơ UTTP theo quy định, gửi cho Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp sau khi tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ UTTP sẽ chuyển hồ sơ cho Cơ quan Trung ương của nước được yêu cầu và Cơ quan Trung ương của nước được yêu cầu sẽ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền của nước được yêu cầu để thực hiện yêu cầu UTTP của Việt Nam. Sau khi thực hiện yêu cầu UTTP, kết quả UTTP sẽ được chuyển ngược lại theo quy trình ban đầu cho cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam. Cụ thể:

 (
Cơ quan có thẩm quyền thực hiện của nước được yêu cầu
Cơ quan có thẩm quyền 
yêu cầu UTTP
Bộ Tư pháp Việt Nam
Cơ quan trung ương của nước được yêu cầu
)




Gửi đi: 	Trả kết quả:
3. Chi phí thực hiện UTTP
Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự nếu phát sinh yêu cầu tống đạt văn bản tố tụng, thu thập chứng cứ thì đương sự phải có nghĩa vụ nộp chi phí UTTP bao gồm: bao gồm phí, lệ phí và chi phí thực tế phát sinh khi thực hiện ủy thác tư pháp. 
Về chi phí thực tế: chi phí thực tế thực hiện UTTP của Việt Nam theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12 bao gồm: chi phí dịch thuật, công chứng, chứng thực hồ sơ ủy thác tư pháp; Chi phí tống đạt hồ sơ ủy thác tư pháp ở nước ngoài; Chi phí thu thập, cung cấp chứng cứ ở nước ngoài; Chi phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia liên quan. Các chi phí thực tế phát sinh trong nước do người có nghĩa vụ nộp chi phí thực hiện ủy thác tư pháp của Việt Nam thanh toán trực tiếp cho người cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, đối với chi phí thực tế do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thu thì khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 12 quy định:
“a) Trường hợp chi phí thực tế đã xác định được theo quy định của phía nước ngoài tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ủy thác tư pháp của Việt Nam lập hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ủy thác tư pháp của Việt Nam thông báo người có nghĩa vụ nộp chi phí thực hiện ủy thác tư pháp của Việt Nam thanh toán chi phí này với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc gia liên quan.
b) Trường hợp chi phí thực tế chưa xác định được tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ủy thác tư pháp của Việt Nam lập hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ủy thác tư pháp của Việt Nam thông báo cho người có nghĩa vụ nộp chi phí thực hiện ủy thác tư pháp của Việt Nam phải nộp tạm ứng 3 triệu đồng tại cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh nơi cơ quan có thẩm quyền ủy thác tư pháp về dân sự của Việt Nam có trụ sở. Số tiền tạm ứng này được thanh toán cho chi phí thực tế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài và các chi phí phục vụ việc chuyển tiền ra nước ngoài do cơ quan thi hành án dân sự thực hiện.”
Theo quy định của hầu hết các Hiệp định song phương, UTTP tống đạt giấy tờ, thu thập chứng cứ được thực hiện miễn phí (trừ yêu cầu tống đạt giấy tờ, thu thập chứng cứ bằng phương thức đặc biệt). Do đó, các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam khi lập hồ sơ không cần yêu cầu người có nghĩa vụ nộp chi phí uỷ thác tư pháp về dân sự nộp chi phí thực tế cũng như tạm ứng chi phí thực tế theo khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 12.
Về lệ phí, phí UTTP:
· Đối với các vụ việc thụ lý trước ngày 01/01/2017, các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam yêu cầu người có người có nghĩa vụ nộp chi phí uỷ thác tư pháp về dân sự nộp phí UTTP ra nước ngoài theo Thông tư 18/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện UTTP về dân sự.
· Đối với các vụ việc thụ lý sau ngày 01/01/2017, các Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân cấp tỉnh yêu cầu người có người có nghĩa vụ nộp chi phí uỷ thác tư pháp về dân sự nộp lệ phí UTTP ra nước ngoài theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.
· Đối với các vụ việc thụ lý sau ngày 01/01/2017, các cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh yêu cầu người có người có nghĩa vụ nộp chi phí uỷ thác tư pháp về dân sự nộp phí UTTP ra nước ngoài theo Thông tư 203/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện UTTP về dân sự có yếu tố nước ngoài.
4. Hồ sơ UTTP
Theo Điều 11 Luật TTTP năm 2007 và Điều 11 Thông tư liên tịch số 12, hồ sơ UTTP của Việt Nam bao gồm: (i) Văn bản yêu cầu UTTP về dân sự gửi Bộ Tư pháp (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12); (ii) Văn bản UTTP gửi Cơ quan có thẩm quyền nước được UTTP (Mẫu số 02A ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12) kèm theo bản dịch ngôn ngữ đã thông báo trong Hiệp định song phương; (iii) Các giấy tờ, tài liệu khác phục vụ việc UTTP có kèm theo bản dịch; (iv) Bản sao biên lai thu phí/lệ phí.
II. UTTP theo Công ước Tống đạt 
1. Về phạm vi
Phạm vi áp dụng của Công ước tống đạt chỉ đối với các yêu cầu UTTP tống đạt giấy tờ (không bao gồm các yêu cầu UTTP khác như thu thập chứng cứ, …) được gửi đến các nước là thành viên của Công ước Tống đạt. 
2. Về quy trình 
Trong Công ước Tống đạt quy định có 01 kênh tống đạt chính qua cơ quan Trung ương và 07 kênh thay thế (kênh ngoại giao, lãnh sự trực tiếp; kênh ngoại giao gián tiếp; kênh lãnh sự gián tiếp; kênh trực tiếp giữa cán bộ tư pháp; kênh trực tiếp giữa người có liên quan với cán bộ tư pháp; kênh bưu điện; kênh khác). Việt Nam khi gia nhập Công ước Tống đạt đã chỉ định Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối gửi giấy tờ cho các cơ quan Trung ương của các quốc gia thành viên Công ước Tống đạt. Đồng thời, tuyên bố bảo lưu đối với 02 kênh thay thế là kênh trực tiếp giữa cán bộ tư pháp; kênh trực tiếp giữa người có liên quan với cán bộ tư pháp. Do vậy, quy trình UTTP theo Công ước Tống đạt của Việt Nam sẽ chỉ còn 01 kênh chính, 05 kênh thay thế và kênh chính nên được ưu tiên áp dụng do tiết kiệm được thời gian và chi phí.
2.1. Quy trình theo kênh chính Công ước Tống đạt 
Hồ sơ UTTP theo quy trình kênh chính Công ước Tống đạt sẽ xử lý theo quy trình gần giống với quy trình UTTP theo các Hiệp định song phương, cụ thể: Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam lập hồ sơ UTTP theo quy định, gửi cho Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp sau khi tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ UTTP sẽ chuyển hồ sơ cho Cơ quan Trung ương của nước được yêu cầu và Cơ quan Trung ương của nước được yêu cầu sẽ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền của nước được yêu cầu để thực hiện yêu cầu UTTP của Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi thực hiện yêu cầu UTTP, kết quả UTTP sẽ được chuyển ngược lại cho cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam theo quy trình ban đầu hoặc cơ quan có thẩm quyền thực hiện của nước được yêu cầu chuyển kết quả trực tiếp cho Bộ Tư pháp Việt Nam phụ thuộc quy định pháp luật nước được yêu cầu.
 (
Cơ quan có thẩm quyền thực hiện của nước được yêu cầu
Cơ quan có thẩm quyền 
yêu cầu UTTP 
Bộ Tư pháp Việt Nam
Cơ quan trung ương của nước được yêu cầu
)







Gửi đi: 	Trả kết quả:
Hồ sơ UTTP theo kênh chính của Công ước Tống đạt sẽ bao gồm: 
· Văn bản yêu cầu UTTP về dân sự gửi Bộ Tư pháp (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12);
· Văn bản UTTP gửi Cơ quan Trung ương nước được yêu cầu UTTP (theo Mẫu số 02B ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12). Văn bản này có thể làm bằng song ngữ hoặc được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc ngôn ngữ của nước được yêu cầu.
· Các giấy tờ, tài liệu khác phục vụ việc UTTP kèm theo bản dịch sang ngôn ngữ của nước được yêu cầu;
· Bản sao biên lai thu phí/lệ phí và giấy tờ xác nhận đã thanh toán chi phí thực tế cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài[footnoteRef:3]/biên lai tạm ứng chi phí thực tế[footnoteRef:4]. [3: Theo quy định tại điển a khoản 2 Điều 12 Thông tư liên tịch số 12]  [4: Theo quy định tại điển b khoản 2 Điều 12 Thông tư liên tịch số 12] 

2.2. Kênh lãnh sự gián tiếp
· Quy trình xử lý hồ sơ UTTP theo kênh lãnh sự gián tiếp sẽ theo các bước như sau: Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam lập hồ sơ UTTP theo quy định, gửi cho Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp sau khi tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ UTTP sẽ chuyển hồ sơ cho Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ gửi hồ sơ cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước được yêu cầu để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền được chỉ định của nước được yêu cầu. Sau đó hồ sơ sẽ được cơ quan có thẩm quyền được chỉ định của nước được yêu cầu chuyển cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện của nước được yêu cầu. Sau khi thực hiện yêu cầu UTTP, kết quả UTTP sẽ được chuyển ngược lại theo quy trình ban đầu cho cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam.
· Trường hợp UTTP theo Kênh lãnh sự gián tiếp, hồ sơ bao gồm: (i) Văn bản yêu cầu UTTP về dân sự (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12); (ii) Văn bản UTTP (theo Mẫu số 02A ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12) kèm theo bản dịch sang ngôn ngữ của nước được yêu cầu. Đồng thời cần bổ sung các căn cứ pháp lý là đoạn 1 Điều 9 Công ước Tống đạt vào Văn bản này để phù hợp với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Thông tư liên tịch số 12; (iii) Các giấy tờ, tài liệu khác phục vụ việc UTTP kèm theo bản dịch sang ngôn ngữ của nước được yêu cầu; (iv) Bản sao biên lai thu phí/lệ phí và giấy tờ xác nhận đã thanh toán chi phí thực tế cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài/biên lai tạm ứng chi phí thực tế.
2.3. Kênh ngoại giao gián tiếp
· Quy trình xử lý hồ sơ UTTP theo kênh ngoại giao gián tiếp sẽ theo các bước như sau: Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam lập hồ sơ UTTP theo quy định, gửi cho Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp sau khi tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ UTTP sẽ chuyển hồ sơ cho Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi hồ sơ cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước được yêu cầu để chuyển cho Bộ Ngoại giao của nước được yêu cầu. Bộ Ngoại giao của nước được yêu cầu sẽ chuyển hồ sơ UTTP cho cơ quan có thẩm quyền được chỉ định của nước được yêu cầu để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền thực hiện của nước được yêu cầu. Sau khi thực hiện yêu cầu UTTP, kết quả UTTP sẽ được chuyển ngược lại theo quy trình ban đầu cho cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam.
· Về hồ sơ UTTP theo kênh Ngoại giao gián tiếp, hồ sơ UTTP sẽ được xây dựng giống như hồ sơ UTTP theo Kênh lãnh sự gián tiếp. Tuy nhiên, Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP cần bổ sung căn cứ pháp lý là đoạn 2 Điều 9 Công ước Tống đạt vào Văn bản UTTP về dân sự (Mẫu số 02A) để phù hợp với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Thông tư liên tịch số 12.
2.4. Kênh ngoại giao trực tiếp
· [bookmark: _GoBack]Hồ sơ UTTP theo kênh ngoại giao trực tiếp sẽ xử lý theo quy trình như sau: Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam lập hồ sơ UTTP theo quy định, gửi bưu điện có bảo đảm cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chuyển hồ sơ UTTP cho người được tống đạt. UTTP tống đạt theo kênh ngoại giao trực tiếp chỉ được áp dụng đối với yêu cầu UTTP tống đạt giấy tờ cho công dân Việt Nam ở tại nước nhận, còn đối với công dân nước nhận hoặc công dân nước thứ ba ở tại nước nhận chỉ được áp dụng khi nước đó tuyên bố không phản đối.
· Trường hợp UTTP theo Kênh ngoại giao trực tiếp, hồ sơ bao gồm: 
+ Đối với việc UTTP cho công dân nước nhận hoặc người nước ngoài ở nước nhận: (i)Văn bản yêu cầu gửi Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài; (ii) Các giấy tờ, tài liệu khác phục vụ việc tống đạt và bản dịch.
+ Đối với công dân Việt Nam ở nước nhận thực hiện theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao.
2.5.  Kênh Bưu điện
Hồ sơ UTTP theo kênh bưu điện sẽ được xử lý như sau: Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam lập hồ sơ UTTP theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, thi hành án dân sự và kèm theo bản dịch và gửi bưu điện có bảo đảm cho người được tống đạt. Nếu địa chỉ người được tống đạt rõ ràng, chính xác và quốc gia được UTTP không phản đối, Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam cân nhắc áp dụng kênh bưu điện nhưng gửi có bảo đảm để tiết kiệm thời gian, chi phí thực tế.
3. Chi phí thực hiện UTTP
3.1. Chi phí thực tế
· Đối với yêu cầu UTTP tống đạt giấy tờ đến các quốc gia thành viên Công ước tống đạt đã có thông báo cụ thể về chi phí thực tế và phương thức thanh toán, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP thông báo yêu cầu người có nghĩa vụ nộp chi phí uỷ thác tư pháp về dân sự thanh toán chi phí uỷ thác tư pháp này cho phía nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 12. Như vậy, trong trường hợp này người có nghĩa vụ nộp chi phí không phải nộp tạm ứng chi phí UTTP theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 12.
· Đối với yêu cầu UTTP tống đạt giấy tờ đến các quốc gia thành viên Công ước tống đạt đã thông báo không thu/miễn phí chi phí thực hiện tống đạt giấy tờ, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP không cần yêu cầu người có nghĩa vụ nộp chi phí uỷ thác tư pháp về dân sự nộp chi phí thực tế cũng như tạm ứng chi phí thực tế.
· Đối với yêu cầu UTTP tống đạt giấy tờ đến các quốc gia thành viên Công ước tống đạt chưa thông báo về chi phí thực tế hoặc đã thông báo có thu chi phí thực hiện uỷ thác tư pháp nhưng thu sau, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP thông báo yêu cầu người có nghĩa vụ nộp chi phí uỷ thác tư pháp về dân sự nộp tạm ứng chi phí uỷ thác tư pháp (3.000.000 đồng) tại cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 12.
3.2. Lệ phí, phí UTTP: Việc thu/nộp phí/lệ phí UTTP tống đạt giấy tờ ra nước ngoài áp dụng như quy trình UTTP theo Hiệp định song phương.
III. UTTP trong trường hợp không có điều ước quốc tế
1. Về phạm vi UTTP
Trong trường hợp giữa Việt Nam và nước được yêu cầu UTTP chưa ký Hiệp định song phương về tương trợ tư pháp (TTTP) hoặc không cùng là thành viên của Công ước tống đạt thì cũng có thể thực hiện việc UTTP trên cơ sở nguyên tắc “có đi có lại”.
2. Về quy trình
Trong trường hợp UTTP trên cơ sở nguyên tắc “có đi có lại” sẽ thực hiện theo quy trình như sau: Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam lập hồ sơ UTTP theo quy định, gửi cho Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp sau khi tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ UTTP sẽ chuyển hồ sơ cho Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi hồ sơ cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để chuyển cho Bộ Ngoại giao của nước được yêu cầu. Bộ Ngoại giao của nước được yêu cầu sẽ chuyển hồ sơ UTTP cho cơ quan có thẩm quyền được chỉ định của nước được yêu cầu để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền thực hiện của nước được yêu cầu. Sau khi thực hiện yêu cầu UTTP, kết quả UTTP sẽ được chuyển ngược lại theo quy trình ban đầu cho cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam.
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Gửi đi: 	Trả kết quả:
3. Chi phí thực hiện UTTP
· Về chi phí thực tế, đối với yêu cầu UTTP đến các quốc gia khác chưa có điều ước quốc tế có quy định về tương trợ tư pháp với Việt Nam, Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam cần thông báo, yêu cầu người có nghĩa vụ nộp chi phí uỷ thác tư pháp về dân sự nộp tạm ứng chi phí uỷ thác tư pháp (3.000.000 đồng) theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 12 để thanh toán chi phí thực tế trong trường hợp phát sinh tại nước được yêu cầu kịp thời.
· Về lệ phí, phí UTTP: Việc thu/nộp phí/lệ phí UTTP ra nước ngoài áp dụng như UTTP theo Hiệp định song phương.
4. Hồ sơ
Hồ sơ UTTP bao gồm: (i) Văn bản yêu cầu UTTP về dân sự gửi Bộ Tư pháp (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12); (ii) Văn bản UTTP gửi Cơ quan có thẩm quyền của nước được UTTP (theo Mẫu số 02A ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12)có kèm theo bản dịch;Các giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước được yêu cầu (nếu có) kèm theo bản dịch; (iii) Các giấy tờ, tài liệu khác phục vụ việc UTTP, bản dịch; (iv) Bản sao biên lai thu phí/lệ phí và biên lai tạm ứng chi phí thực tế.
IV. Một số lưu ý khi xây dựng hồ sơ UTTP
Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam khi lập hồ sơ UTTP cần lưu ý thêm một số điểm như sau:
Thứ nhất, trường hợp vụ việc cần UTTP cho các đương sự có địa chỉ khác nhau hoặc nhiều nội dung UTTP khác nhau (ví dụ: vừa tống đạt giấy tờ, vừa thu thập chứng cứ) thì Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam cần phải lập các hồ sơ riêng cho từng đương sự, từng nội dung UTTP.
Thứ hai, trường hợp Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam yêu cầu tống đạt văn bản tố tụng đồng thời yêu cầu đương sự tự cung cấp lời khai, giấy tờ, tài liệu, Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam cân nhắc lập thành bản câu hỏi hoặc thông báo yêu cầu đương sự giao nộp/cung cấp tài liệu, chứng cứ gửi kèm theo hồ sơ tống đạt giấy tờ để không phải lập riêng thành hồ sơ thu thập chứng cứ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 11 Thông tư liên tịch 12.
Thứ ba, khi sử dụng Mẫu 02A ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12, Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam cần điền thông tin “cơ quan được UTTP”(Mục số 4 của mẫu này) là Cơ quan có thẩm quyền của nước được yêu cầu trong trường hợp UTTP theo các Hiệp định song phương hoặc không có điều ước quốc tế. Đề nghị Quý Cơ quan không điền thông tin địa chỉ nơi đương sự cư trú vào phần thông tin địa chỉ cơ quan được UTTP.
Thứ tư, khi sử dụng Mẫu 02B ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12, Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam cần nghiên cứu và thực hiện đầy đủ các hướng dẫn tại phần Hướng dẫn thực hiện mẫu số 02B ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12. Bên cạnh đó, Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam cần lưu ý: (i) tách rõ 03 phần của mẫu 02B theo từng mặt giấy khác nhau (bao gồm cả bản tiếng Việt và bản dịch); (ii) đánh dấu vào các ô trống để lựa chọn các phương thức tống đạt tại các Mục (4), (5), (7) trong mẫu 02B; (iii) Mục (9) và (10) trong mẫu 02B sẽ do Bộ Tư pháp rà soát nội dung, điền các thông tin về nơi lập, thời gian lập và ký, đóng dấu; (iv) Xác nhận kết quả tống đạt cần lập có khoảng trống để các cơ quan thực hiện yêu cầu tống đạt của nước ngoài điền các thông tin cần thiết.
Thứ năm, Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam khi lập Văn bản yêu cầu UTTP về dân sự gửi Bộ Tư pháp (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12) không cần dịch ra ngôn ngữ của nước được yêu cầu UTTP.
Thứ sáu, việc tống đạt văn bản cho công dân Việt Nam ở nước ngoài thông qua cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây viết tắt là CQĐD) không được xem là tương trợ tư pháp. Theo khoản 2 Điều 26 Thông tư liên tịch số 12 thì việc tống đạt văn bản tố tụng cho công dân Việt Nam ở nước ngoài thông qua CQĐD sẽ được thực hiện theo quy định của thông tư liên tịch giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Ngoại giao (Thông tư liên tịch). Tuy nhiên cho đến nay, Thông tư liên tịch chưa được ban hành. Do vậy, trong thời gian chờ ban hành thông tư liên tịch nêu trên hồ sơ tống đạt văn bản tố tụng cho công dân Việt Nam ở nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP của Việt Nam có thể gửi trực tiếp cho CQĐD ở nước có công dân hoặc gửi bằng đường bưu chính trực tiếp cho công dân Việt Nam theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 474 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
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